
THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN CÔNG QUÁ CÁCH 
Bảng xét công / tội theo Thái thượng Cảm ứng thiên 

 
Thời gian:            Tháng ______ năm 20________      Tuần ______ 
Nguời thực hiện: __________________________ 
 
Thái thượng viết: Hoạ phúc vô môn, duy nhân tự triệu. Thiện ác chi báo, như 
ảnh tuỳ hình. 
Thị dĩ thiên địa hữu Tư Quá chi Thần, y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân 
toán. Toán giảm tắc bần hao, đa phùng ưu hoạn. Nhân giai ố chi. Hình hoạ tuỳ 
chi. Cát khánh tị chi. Ác tinh tai chi.  Toán tận tắc tử. 
Hựu hữu Tam Thai Bắc Đẩu Thần Quân, tại nhân đầu thượng, lục nhân tội ác, 
đoạt kì kỉ toán.  
Hựu hữu Tam Thi Thần, tại nhân thân trung, mỗi đáo canh thân nhật, triếp 
thướng nghệ Thiên Tào, ngôn nhân tội quá.      
Nguyệt hối chi nhật, Táo Thần diệc nhiên. Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỉ, 
tiểu tắc đoạt toán. Kì quá đại tiểu, hữu sổ bách sự, dục cầu trường sanh giả, tiên 
tu tị chi.   
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THUYẾT TỔNG 

1 Thị đạo tắc tiến,  
Phi đạo tắc thoái.         

TỒN THÀNH 
2 Bất lý tà kính,          
3 Bất khi ám thất.         
4 Tích đức luỹ công.          
TU KÍNH 
5 Từ tâm ư vật.          
6 Trung         
7 Hiếu         
8 Hữu         
9 Đễ         
HÀNH NHÂN 
10 Chánh kỉ hoá nhân.         
11 Căng cô tuất quả,          
12 Kính lão hoài ấu.         
HÀNH NGHĨA 
13 Côn trùng thảo mộc, do bất khả thương.         
14 Nghi mẫn nhân chi hung,          
15 Lạc nhân chi thiện.         
16 Tế nhân chi cấp,         
17 Cứu nhân chi nguy.                
18 Kiến nhân chi đắc, như kỉ chi đắc.          
19 Kiến nhân chi thất, như kỉ chi thất.         
ẨN ÁC DƯƠNG THIỆN 
20 Bất chương nhân đoản,         
21 Bất huyễn kỉ trường.         
22 Át ác dương thiện         
TAM THIỆN CĂN 
23 Thôi đa thủ thiểu.         
24 Thọ nhục2 bất oán.         
25 Thọ sủng nhược kinh.         
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BỐ THÍ 
26 Thi ân bất cầu báo,         
27 Dữ nhân bất truy hối.         
Sở vị thiện nhân. Nhân giai kính chi, thiên đạo hựu chi, phúc lộc tuỳ chi, 
chúng tà viễn chi, Thần Linh vệ chi. Sở tác tất thành, Thần Tiên khả kí. 
Dục cầu thiên tiên giả, đương lập nhất thiên tam bách thiện. Dục cầu địa 
tiên giả, đương lập tam bách thiện.  Cẩu hoặc... 
BỘI NGHỊCH ĐẠI ÁC 
28 Phi nghĩa nhi động,         
29 Bối lý nhi hành.             
30 Dĩ ác vi năng.          
31 Nhẫn tác tàn hại.         
32 Âm tặc lương thiện,          
33 Ám vũ quân thân.         
34 Mạn kì tiên sanh,          
35 Bạn kì sở sự.         
36 Cuống chư vô thức,          
37 Báng chư đồng học.         
38 Hư vu trá nguỵ,         
39 Công kiết tông thân.         
40 Cang cường bất nhân,          
41 Ngận lệ tự dụng.         
VỊ CAO GIẢ ÁC 
42 Thị phi bất đang,          
43 Hướng bối quai nghi.         
44 Ngược hạ thủ công,          
45 Siểm thượng hy chỉ.         
46 Thọ ân bất cảm,          
47 Niệm oán bất hưu.         
48 Khinh miệt thiên dân,          
49 Nhiễu loạn quốc chánh.         
50 Thưởng cập phi nghĩa,          
51 Hình cập vô cô.         
52 Sát nhân thủ tài,         
53 Khuynh nhân thủ vị.         
54 Tru giáng lục phục,          
55 Biếm chánh bài hiền.         
56 Lăng cô bức quả.            
57 Khí pháp thọ lộ.             
58 Dĩ trực vi khúc, dĩ khúc vi trực.         
59 Nhập khinh vi trọng.             
60 Kiến sát gia nộ.           
THẾ TỤC CHI ÁC 
61 Tri quá bất cải,          
62 Tri thiện bất vi.         
63 Tự tội dẫn tha,          
64 Ung tắc phương thuật.         
65 San báng Thánh Hiền.             
66 Xâm lăng Đạo Đức.         
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SÁT SANH CHI ÁC 
67 Xạ phi trục tẩu,          
68 Phát trập kinh thê,         
69 Điền huyệt phúc sào,         
70 Thương thai phá noãn.         
NHU NHƯỢC CHI ÁC 
71 Nguyện nhân hữu thất,          
72 Huỷ nhân thành công.         
73 Nguy nhân tự an,          
74 Giảm nhân tự ích.         
75 Dĩ ác dịch hảo,         
76 Dĩ tư phế công.         
77 Thiết nhân chi năng,          
78 Tế nhân chi thiện.         
79 Hình nhân chi xú,         
80 Kiết nhân chi tư.         
81 Hao nhân hoá tài.             
82 Ly nhân cốt nhục,          
83 Xâm nhân sở ái,          
84 Trợ nhân vi phi.           
CƯƠNG CƯỜNG BẠO ÁC 
85 Sính chí tác oai,          
86 Nhục nhân cầu thắng.         
87 Bại nhân miêu giá,          
88 Phá nhân hôn nhân.         
89 Cẩu phú nhi kiêu,          
90 Cẩu miễn vô sỉ.         
91 Nhận ân thôi quá,          
92 Giá hoạ mại ác.         
93 Cô mãi hư dự,         
94 Bao trữ hiểm tâm.         
95 Toạ nhân sở trường,          
96 Hộ kỉ sở đoản.         
97 Thừa oai bách hiếp,          
98 Túng bạo sát thương.         
BẤT TÍCH VẬT LỰC 
99 Vô cố tiễn tài,          
100 Phi lễ phanh tể.         
101 Tán khí ngũ cốc,         
102 Lao nhiễu chúng sanh.         
HIỂN HOÀNH TẠNG 
103 Phá nhân chi gia, thủ kì tài bảo,          
104 Quyết thuỷ, phóng hoả, dĩ hại dân cư.         
105 Vặn loạn quy mô, dĩ bại nhân công,          
106 Tổn nhân khí vật, dĩ cùng nhân dụng.         
TÀNG ÂM ÁC 
107 Kiến tha vinh quý, nguyện tha lưu biếm.         
108 Kiến tha phú hữu, nguyện tha phá tán.         
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109 Kiến tha sắc mĩ, khởi tâm tư chi.         
110 Phụ tha hoá tài, nguyện tha thân tử.         
HỮU ÂM ÁC 
111 Can cầu bất toại, tiện sanh chú hận.         
112 Kiến tha thất tiện, tiện thuyết tha quá.          
113 Kiến tha thể tướng bất cụ nhi tiếu chi,          
114 Kiến tha tài năng khả xưng nhi ức chi.               
NGỖ NGHỊCH ÁC 
115 Mai cổ yểm nhân,          
116 Dụng dược sát thụ.         
117 Khuể nộ sư phó,          
118 Để xúc phụ huynh.         
119 Cưỡng thủ cưỡng cầu,          
120 Hiếu xâm, hiếu đoạt.         
ĐOẠT CHÍ ÁC 
121 Lỗ lược trí phú,          
122 Xảo trá cầu thiên.         
123 Thưởng phạt bất bình,          
124 Dật lạc quá tiết.         
125 Hà ngược kì hạ,          
126 Khủng hách ư tha.         
VÔ KỊ HUÝ ÁC 
127 Oán thiên vưu nhân,          
128 Ha phong mạ vũ.         
129 Đấu hợp tranh tụng,          
130 Vọng trục bằng đảng.         
131 Dụng thê thiếp ngữ, vi phụ mẫu huấn.         
132 Đắc tân vong cố,          
133 Khẩu thị tâm phi.         
134 Tham mạo ư tài,         
135 Khi võng kì thượng,         
136 Tạo tác ác ngữ,         
137 Sàm huỷ bình nhân.         
138 Huỷ nhân xưng trực,          
139 Mạ thần xưng chánh.         
140 Khí thuận hiệu nghịch,         
141 Bối thân hướng sơ.         
142 Chỉ thiên địa dĩ chứng bỉ hoài.          
143 Dẫn thần minh nhi giám ổi sự.         
BẤT NHÂN GIẢ ÁC 
144 Thí dữ hậu hối,         
145 Giả tá bất hoàn.         
146 Phận ngoại doanh cầu,          
147 Lực thượng thi thiết.         
148 Dâm dục quá độ.             
149 Tâm độc mạo từ,          
150 Uế thực uỷ nhân,         
151 Tả đạo hoặc chúng.             
152 Đoản xích, hiệp độ,          
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153 Khinh xứng, tiểu thăng,         
154 Dĩ nguỵ tạp chân,         
155 Thải thủ gian lợi.         
156 Áp lương vi tiện,          
157 Mạn mạch ngu nhân.         
GIA ĐÌNH ÁC 
158 Tham lam vô yếm,          
159 Chú trớ cầu trực.         
160 Thị tửu bội loạn.         
161 Cốt nhục phẫn tranh,          
162 Nam bất trung lương,          
163 Nữ bất nhu thuận.         
164 Bất hoà kì thất,          
165 Bất kính kì phu.         
166 Mỗi hiếu căng khoa,          
167 Thường hành đố kị.         
168 Vô hạnh ư thê tử,          
169 Thất lễ ư cữu cô.           
170 Khinh mạn tiên linh,          
171 Vi nghịch thượng mệnh.         
172 Tác vi vô ích,          
173 Hoài hiệp ngoại tâm.         
174 Tự chú, chú tha,          
175 Thiên tăng, thiên ái.         
176 Việt tỉnh, việt táo,          
177 Khiêu thực, khiêu nhân.         
178 Tổn tử đoạ thai,          
179 Hành đa ẩn tịch.         
BẤT KÍNH THẦN MINH ÁC 
180 Hối lạp ca vũ,          
181 Sóc đán hào nộ,          
182 Đối Bắc thế thoát cập niệu,          
183 Đối Táo ngâm vịnh cập khốc.           
184 Hựu dĩ táo hoả thiêu hương,          
185 Uế sài tác thực,          
186 Dạ khởi loã lộ,          
187 Bát tiết hành hình.             
188 Thoá lưu tinh,         
189 Chỉ hồng nghê,         
190 Triếp chỉ tam quang,          
191 Cửu thị nhật nguyệt.         
192 Xuân nguyệt liệu liệp,         
193 Đối bắc ác mạ,         
194 Vô cố sát quy đả xà.           

 
Như thị đẳng tội, Tư Mệnh tuỳ kì khinh trọng, đoạt kì kỉ toán, toán tận 
tắc tử, tử hữu dư trách, nãi ương cập tử tôn.      
Hựu chư hoành thủ nhân tài giả, nãi kế kì thê tử gia khẩu dĩ đương chi, 
tiệm chí tử táng. Nhược bất tử táng, tắc hữu thuỷ hoả đạo tặc, di vong 
khí vật, tật bệnh khẩu thiệt chư sự, dĩ đương vọng thủ chi trị.  

Hựu uổng sát nhân giả, thị dịch đao binh nhi tương sát dã. 
Thủ phi nghĩa chi tài giả, thí như lậu phủ cứu cơ, trậm tửu chỉ khát, phi 
bất tạm bão, tử diệc cập chi.     
 


